
DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Trần Thị Thoa
Zalo: Trần Thị Thoa   -  số đt zalo: 0989473255
Email: thoatrantb89@gmail.com

CĐ13: HÌNH HỌC

Dạng 1. Tính số góc, chứng minh góc bằng nhau

A. Trắc nghiệm (nếu có)

Câu 1. (HSG 7 huyện Tân An 2017 - 2018)

Cho , điểm   nằm trên . Qua  vẽ tia . Để  song song với  thì số đo của

  là:

A.  B. C.  và D. 

Lời giải

TH2TH1

x
O

y

A
m

50°50°

mA

y

O
x

TH1:

 Vì  nên  (hai góc trong cùng phía)

Thay , ta có :

TH2: 

Vì  nên  (hai góc so le trong)

mà 

Câu 2. (HSG 7 huyện Tân An 2017 - 2018)

Cho tam giác  có . Tia phân giác của góc  cắt  tại . Ta có:

A.  B. 

C. D. Cả A, B đều đúng

Lời giải
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I FE

D

Ta có:  (gt)  cân tại 

Xét  và  có:

: cạnh chung

 (  cân tại )

 (  là tia phân giác)

 (c – g – c)

 (hai cạnh tương ứng)

Câu 3. (HSG 7 huyện Tân An 2017 - 2018)

Cho tam giác  cân tại , . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho . Số đo của góc

 là:

A.  B. C. D. 

Lời giải

D

CB

A

+) Xét  có:

 (tổng ba góc trong một tam giác)
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mà  (  cân tại )

+) Ta có:  (gt)

 cân tại .

+) Xét  có:

 (tổng ba góc trong một tam giác)

mà  (  cân tại )

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Xuân Trường 2018 - 2019)

Cho tam giác vuông tại  có  Kẻ  vuông góc với Lấy điểm  trên

 sao cho Kẻ và DK lần lượt vuông góc với và AH (

a) So sánh độ dài và 

b) Tính số đo góc 

Lời giải

K

E

H

A C

B

D

a) Chứng minh (cùng phụ với 

Xét và có: 

b) Chứng minh (hai góc so le trong)

Xét và có: ; chung; 
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(hai cạnh tương ứng)

Mà vuông cân tại 

Từ đó tính được 

Câu 2. (HSG 7 huyện Thanh Chương 2018 - 2019)

Tam giác cân tại  và là phân giác của Từ A kẻ tia tạo với một góc

Tia cắt tại , cắt tại . Vẽ  là phân giác , cắt tại 

a) Tính số đo 

b) So sánh và 

Lời giải

x

1

21

N

K

M

E

D

C

A B

a) Học sinh chứng minh được:  cân tại  (có hai góc bằng nhau 

Nối chứng minh được 

 là góc ngoài của 

Từ đó, học sinh chứng minh được: cân tại , mà lại 

có góc ở đỉnh nên tính được 

b) Từ chứng minh trên , ta chứng minh được cân tại , so sánh với 

Xét trong tam giác tính được 

Và tính được (góc ngoài của 

hay 

Dạng 2. Chứng minh đoạn thẳng bằng nhau

A. Trắc nghiệm (nếu có)

Câu 1. (HSG 7 huyện Tân An 2017 - 2018)

Cho tam giác  vuông tại , , . Phân giác góc  cắt  tại . Khi đó độ dài đoạn

thẳng  và  lần lượt là: 

A. B. C. D. 
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Lời giải

D

30°

C

AB

Lời giải

+) Xét  vuông tại  có 

 hay 

Xét  vuông tại  có  (định lí pythagore)

 

+) Xét  vuông tại  có: 

Vì  là phân giác của  (gt)

+) Xét  vuông tại  có: 

 hay 

+) Xét  vuông tại  có:  (định lí pythagore)

 

Vì: 
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Vậy ; .

Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Chương 2018-2019)   

Cho đoạn thẳng có  là trung điểm. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ  kẻ hai tia 

Lấy hai điểm và lần lượt trên sao cho . Chứng minh:

a) Ba điểm thẳng hàng, thẳng hàng

b) 

Lời giải

O

A

B

C

D

E

F

a) Chứng minh được thẳng hàng và (1)

Tương tự chứng minh được thẳng hàng và 

b) Từ (1), (2) kết hợp giả thiết chứng minh được 

Dạng 4. Bất đẳng thức trong tam giác

A. Trắc nghiệm 

Câu 1. (HSG 7 huyện Tân An 2017 - 2018)

Cho tam giác , hai đường trung tuyến . Biết . Khi đó độ dài hai đoạn thẳng

 và  là:

A. B. C. D. 

Lời giải
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11

O
N M

CB

A

Gọi  là giao điểm của  và .

Xét  có: 

 (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

Xét  có:  (cmt)

 (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

mà  (  là trọng tâm của )

 
B. Tự luận

Câu 1. (HSG trường THCS Tôn Đức Thắng 2018 - 2019)   

Cho tam giác nhọn có ba đường cao và AF cắt nhau tại H. Lấy điểm trên 

cạnh AB sao cho Gọi N là hình chiếu của trên AC; K là giao điểm của và CE. 

Chứng minh 

Lời giải
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K

N

F

E

D

H

B

C

A

M

Chứng minh 

Viết được 

Vậy 

Dạng 4. Chứng minh song song, vuông góc

Dạng 4. Hình khối trong thực tiễn

Dạng 5. Bài toán chứng minh tổng hợp

Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Thùy 2018 - 2019)   

Cho tam giác có Gọi  là trung điểm của từ  kẻ đường thẳng vuông góc với 

phân giác của góc , cắt tia này tại cắt tia tại và cắt tia tại . Chứng minh rằng:

a) 

b) 

c) Tính theo 

Lời giải
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21

I

F

N

E

M

B

C

A

a) Kẻ , chứng minh được: 

Chứng minh được: cân tại B
Từ (1) và (2) ta có điều phải chứng minh

b) Chứng minh được 

Ta có: 

 
hay (do 

c) Từ câu b chứng minh được: 

Câu 2. (HSG 7 trường Thanh Mai 2018 - 2019)   

Cho tam giác cân tại . Trên cạnh lần lượt lấy hai điểm và  sao cho 

Gọi  là trung điểm của .

a) Chứng minh: và 

b) Chứng minh: 

c) Kẻ đường cao  Biết Tính độ dài .

Lời giải
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K

H
B C

A

M N

D

a) Chứng minh được 

Chứng minh được 

b) Trên tia đối tia  lấy điểm  sao cho 

Chứng minh được và 

Chứng minh được: 

Xét có hay 

c) Vì nên chỉ có hai trường hợp xảy ra :

TH1: nhọn nằm giữa hai điểm mà 

vuông tại  

vuông tại  nên ta có: 

Th2: tù nằm giữa hai điểm 

vuông tại 

vuông tại 

Vậy hoặc 

Câu 3. (HSG 7 trường Thanh Oai 2018 - 2019)

Cho tam giác cân tại A, có Gọi là một điểm nằm trên tia phân giác của sao cho

, vẽ tam giác đều (  và  cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ Chứng minh 

rằng:

a) Ba điểm thẳng hàng

b) Tam giác cân.
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Lời giải

M

C
O

A

B

a) cân tại  có 

Xét có 

Mà nên hai tia trùng nhau, do đó 3 điểm thẳng hàng.

b) có cân tại C; 

Vậy cân tại  cân tại .

Câu 4. (HSG 7 trường Phương Trung 2018 - 2019)

Cho tam giác cân Trên cạnh lấy điểm D. Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao 

cho  Các đường thẳng vuông góc với kẻ từ  và E cắt và lần lượt ở và 
Chứng minh:
a) 

b) Đường thẳng cắt tại điểm  là trung điểm của 

c) Đường thẳng vuông góc với tại  luôn luôn đi qua một điểm cố định khi  thay đổi trên 

Lời giải

I

N

M

CB

A

D

E

a) 

b) cắt  tại điểm  là trung điểm của .
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c) Gọi  là chân đường cao vuông góc kẻ từ  xuống .

Ta có: 

Gọi là giao  với đường thẳng vuông góc với kẻ từ  thì

Có: 

Từ (1) và (2) suy ra 

Vậy điểm  cố định.

Câu 5. (HSG 7 trường Phong Đạt 2018 - 2019)

Cho có tia phân giác Từ điểm B trên kẻ tại , kẻ và 

cắt tại . Từ  kẻ tại . Chứng minh:

a) là trung điểm của 

b)  là tam giác đều

c) Cho Tính các cạnh của 

Lời giải

y

z

x

M

C

K

HA

B

a) cân tại  do và là đường cao

 là đường trung tuyến  là trung điểm của 

b) mà 

Ta có: mà 

 là tam giác cân tại  (1)

Mặt khác và 

Từ (1) và (2) suy ra là tam giác đều

c) Vì vuông tại  mà 
Vì vuông tại  nên theo Pitago ta có:
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mà 

Vì đều 

Theo phần b, 

Câu 6. (HSG 7 Phòng GD&ĐT Phú Khánh 2018 - 2019)

Cho tam giác đường cao Gọi  lần lượt là điểm đối xứng của qua

đường thẳng cắt lần lượt tại và Chứng minh rằng:

a) 

b) là phân giác của 

c) Chứng minh 

Lời giải

N

M

F

E

H

A

B C

a) Vì là trung trực của nên ta có: 

Vì là trung trực của nên ta có: 
Từ (1) và (2) suy ra 

b) Vì nên là phân giác 

 là phân giác ngoài góc của tam giác 

Vì nên là phân giác là phân giác ngoài  của tam giác 

Do cắt nhau tại nên là phân giác trong góc của tam giác hay là phân giác 

của 

c) Ta có: mà là phân giác là phân giác ngoài của của tam giác

là phân giác ngoài của của tam giác là phân giác trong góc N của tam giác

(hai đường phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau)  (cùng 

vuông góc với 

Chứng minh tương tự ta có: .

Câu 7. (HSG 7 huyện Kim Thành 2018 - 2019)

Cho tam giác có ba góc nhọn Vẽ về phía ngoài tam giác các tam giác đều

và Gọi  là giao của  và ,  là giao của và .

a) Chứng minh rằng 
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b) Gọi và  lần lượt là trung điểm của và . Chứng minh rằng đều.

c) Chứng minh rằng  là phân giác của .

Lời giải

K
N

M

J
I

D

E

A

B
C

a) Ta có: và 

Suy ra 

b) Từ mà (đối đỉnh)

Khi đó xét và 

Từ và 

Có: Do đó đều.

c) Trên tia lấy điểm sao cho đều.

và 

Suy ra kết hợp 

mà 

Từ đó suy ra là phân giác của 

Câu 8. (HSG 7 đề thi vòng 4 - 2018 - 2019)

Cho tam giác  có . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Gọi là 

trung điểm của  và  là giao điểm các đường vuông góc với  và  tại  và .

a) Chứng minh 

b) Chứng minh  là tia phân giác của góc .

c) Kẻ  vuông góc với , chứng minh .

Lời giải
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E

I

Q

P

B C

A

D

a) Ta có 

Lại có 

Do đó  (c.c.c)

b) CM:  

(câu a), suy ra 

Do đó .

Vậy  là tia phân giác của góc .
c) Vì , ta có 

Mà  (vì  là trung điểm )

Suy ra 

Câu 9.  (HSG 7 huyện Tân An 2017 - 2018)

1.  Cho đoạn thẳng . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng  vẽ hai tia  và  lần

lượt vuông góc với  tại  và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Trên tia  lấy điểm  và t

rên tia  lấy điểm  sao cho góc  bằng . 

a) Chứng minh rằng: .

b) Chứng minh rằng: . 

2. Cho tam giác nhọn , trực tâm . 

Chứng minh rằng: .  

Lời giải
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yx

D

C

E

B
A O

1. 

a) Vẽ tia  cắt tia đối của tia  tại điểm .

Chứng minh 

Chứng minh 

mà 

Từ đó:  (đpcm).

b) Áp dụng định lí Pytago vào các tam giác vuông  và  ta có:

mà 

nên 

Suy ra: 

mà 
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Vậy  (đpcm)

2. Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại , kẻ đường thẳng song song với  cắt

 tại .

Ta có:  (g – c – g)

 có  nên  (1)

Từ đó: 

 vuông nên  (2)

Tương tự ta có:  (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra:  (4)

Tương tự:  (5)

 (6)

Từ (4), (5) và (6) suy ra:  (đpcm)

Câu 10. (HSG 7 Phòng GD&ĐT Hoằng Hóa 2018 - 2019)

Cho  có ba góc nhọn, , trung tuyến Trên nửa mặt phẳng bờ chứa điểm vẽ 

đoạn thẳng vuông góc với và Trên nửa mặt phẳng bờ chứa điểm , vẽ đoạn 

thẳng vuông góc với và 

a) Chứng minh 

b) Trên tia đối của tia  lấy sao cho Chứng minh:  và

c) Chứng minh: 

d) Gọi  là giao điểm của và Chứng minh :

Lời giải

Q
FI

N

D

E

M

A

B C
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a) Xét và  có: và cùng phụ với

2 cạnh tương ứng)

b) Xét và có: đ đ)

(hai góc tương ứng)

Do đó: 

+Ta có: 

Xét và có: (cùng bằng AB), 

c) Theo tính chất góc ngoài, ta có: 

Mà nên 

Theo chứng minh trên ta có: 

Từ đó suy ra 

Hay 

d) Vì (hai góc tương ứng)

Xét vuông tại 

Xét vuông tại , theo định lý pytago có: 

Xét vuông tại , theo định lý Pytago ta có: 

Câu 11. (HSG 7 Huyện Xuân Trường 2018 - 2019)

Cho tam giác có Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho

Kẻ vuông góc với tại 
a) Chứng minh rằng đều

b) Chứng minh rằng 

Lời giải

F

E

D

M

A

B
C

a) có (tính chất góc ngoài tam giác )

Lấy điểm  thuộc tia đối của tia sao cho: 
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Chứng minh được 

Vì 

Vì , mà 

Chứng minh được: 

cân tại  (2)

Từ (1) và (2) đều

b) Nối với 

Ta có đều (câu a) mà 

Từ đó ta có cân tại 

vuông tại E, (câu a)

có: cân tại 

Ta có: cân tại E

Từ (3) và (4) 

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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